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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 29/5/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	2610
	Võ Thị Thế
	Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình

	2
	2632
	Nguyễn Văn Thắng
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	3
	2633
	Nguyễn Văn Hưng
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4
	2634
	Phan Thị Lệ Thủy
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	5
	2635
	Nguyễn Văn Nghĩa
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	6
	2636
	Lê Văn Tý
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7
	2637
	Dương Thị Lệ Thu
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	8
	2640
	Dương Quang Trung
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9
	2641
	Trần Văn Hoàn
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	10
	2645
	Nguyễn Văn Cường
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	11
	2648
	Vỏ Tuấn Anh
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	12
	2681
	Nguyễn Văn Hậu
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	13
	2682
	Mai Văn Toản
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	14
	2684
	Nguyễn Tấn Dũng
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	15
	2687
	Hoàng Trung Dũng
	Quảng Hải, Ba Đồn, Quảng Bình

	16
	2688
	Đinh Thị Minh Châu
	Xuân Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	17
	2689
	Nguyễn Thanh Danh
	Quảng Hải, Ba Đồn, Quảng Bình

	18
	2690
	Ngô Đại Quảng
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	19
	2691
	Ngô Anh Tứ
	Vạn Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	20
	2693
	Hoàng Thị Như Quỳnh
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	21
	2694
	Nguyễn Thị Hoài
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	2695
	Trần Thị Xuân Thủy
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	23
	2698
	Trần Thị Mỹ Lệ
	Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình

	24
	2699
	Trần Văn Tiến
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	25
	2700
	Đậu Quốc Vương
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	26
	2703
	Bùi Xuân Luyên
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	27
	2705
	Dương Mạnh Linh
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	28
	2711
	Phan Minh Quyền
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	29
	2717
	Lê Thị Thu Hiền
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	30
	2719
	Nguyễn Thị Ánh Hằng
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	31
	2722
	Hoàng Minh Thái
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	32
	2723
	Trần Song Hào
	Nghĩa Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	33
	2724
	Nguyễn Thọ Đức
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	34
	2726
	Nguyễn Xuân Thanh
	Cảnh Hóa,  Quảng Trạch,Quảng Bình

	35
	2728
	Nguyễn Thị Hường
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình


